
501/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT2Đà Nẵng23/12/1998 Anh Nguyễn Thị Hồng23205292551

26CHT2Đà Nẵng05/11/1999 Ánh Nguyễn Ngọc23207164942

26CHT2Đà Nẵng22/04/1999 Đồng Nguyễn Lương23212161223

26CHT2Quảng Nam01/01/1998 Dung Thái Thị23205290404

Hoãn thi26CHT2Quảng Bình19/05/1984 Giáp Ngô Mậu23275211505

26CHT2Đà Nẵng31/08/1997 Hạ Phạm Nhật232032121226

26CHT2Quảng Bình16/09/1999 Hiền Nguyễn Thị Thanh23202613547

26CHT2Nam Định06/10/1998 Huệ Nguyễn Thị Minh23205215538

26CHT2Bình Định16/11/1998 Huy Võ Diệp22216134519

26CHT2Khánh Hòa13/11/1998 Huyền Lê Thị Lệ222061346210

26CHT2Bình Định09/08/1999 Khuê Lê Thị Nguyệt2320711146311

Hoãn thi26CHT2Quảng Trị05/05/1995 Linh Nguyễn Thị Kiều232652117312

26CHT2Gia Lai06/02/1999 Nam Nguyễn Nhật232171661513

26CHT2Đăk Lăk30/09/1998 Ngân Lê Thị Kiều232031463714

Hoãn thi26CHT2Hải Phòng20/09/1991 Ngân Bùi Thu232652118015

26CHT2Bình Định06/09/1998 Ngọc Nguyễn Thị Thu232051937716

26CHT2Gia Lai10/02/1999 Ngọc Lê Hồng232071227817

26CHT2Đà Nẵng23/12/1999 Ngọc Trần Thị Thu232071400618

26CHT2Quảng Nam26/01/1999 Nhàn Lý Thị Thu232035183419

Từ 14/6/20
qua

ITA.67BĐà Nẵng26/06/1999 Châu Lê Thị Minh2320711085720

1Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



501/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT2Quảng Bình29/04/1999 Nhi Đậu Thị Hoài23202604011

26CHT2Quảng Trị24/09/1999 Nhi Lê Minh Phương232031110542

Không nộp
đơn dự thi

26CHT2Đà Nẵng26/05/1996 Niềm Trần Duy21215269613

26CHT2Quảng Ngãi13/03/1998 Phúc Thái Nguyễn Hoàng22205287684

26CHT2Đà Nẵng29/06/1998 Phúc Nguyễn Quang22217140535

26CHT2Đà Nẵng23/12/1999 Quỳnh Nguyễn Thị Như23207166746

26CHT2Đà Nẵng18/05/1999 Tài Trần Nguyễn Thanh23207131097

26CHT2Quảng Ngãi09/11/1997 Thạch Nguyễn Ngọc22217140928

Không nộp
đơn dự thi

26CHT2Quảng Nam12/06/1996 Thắng Trương Quang2058226749

Hoãn thi26CHT2Gia Lai20/09/1994 Thực Nguyễn Thị232652120410

26CHT2Quảng Bình26/04/1999 Thủy Nguyễn Phương232021175311

26CHT2Bình Định16/02/1999 Tiệp Nguyễn Thị Việt232071265612

26CHT2DakLak11/04/1999 Trâm Nguyễn Thị Bích2320711122713

Hoãn thi26CHT2Khánh Hòa22/06/1992 Trâm Trần Thị Bích232652120714

26CHT2Đà Nẵng03/09/1999 Trang Trần Thị Quỳnh232071682115

Hoãn thi26CHT2Khánh Hòa21/07/1994 Trang Hà Thị Huyền232652121016

Hoãn thi26CHT2Đà Nẵng17/06/1996 Trinh Nguyễn Thị Tố232652121617

26CHT2Hà Tĩnh12/05/2000 Trinh Nguyễn Thị Kiều2420711613118

26CHT2Quảng Nam11/09/1997 Trọng Võ Nguyễn Đắc212171848019

Không nộp
đơn dự thi

26CHT2Quảng Nam19/06/1998 Trưởng Ngô Hoàn Gia222161551520

2Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CHT2Quảng Nam18/05/1999 Vân Nguyễn Thị Thuỳ232021116201

26CSC1Quảng Trị27/01/1999 Bảo Lê Ngọc23217226642

26CSC1Gia Lai22/11/1999 Điệp Nguyễn Thị Hồng23205206473

Hoãn thi26CSC1Đà Nẵng29/11/1994 Dung Nguyễn Thị Kim23265211414

26CSC1Quảng Ngãi25/06/1999 Hân Nguyễn Thúy23206684555

26CSC1ĐăkLăk24/11/1999 Hiền Đinh Thị Thúy232052125306

26CSC1Hà Tĩnh02/02/1999 Hiền Lê Thị Thu23205289887

26CSC1Đà Nẵng23/11/1999 Hoa Võ Thị Ngọc23207152068

26CSC1Quảng Nam03/02/1999 Lài Phan Thị23203207349

26CSC1Đà Nẵng26/02/1999 Linh Nguyễn Vũ Thuỳ232052932310

Hoãn thi26CSC1Kon Tum16/11/1995 Linh Nguyễn Thị Thùy232652117511

Hoãn thi26CSC1Quảng Nam05/08/1994 Lộc Võ Thị232652117612

26CSC1Quảng Nam22/04/1999 Lưu Trần Thị Thúy232031584413

26CSC1Quảng Nam15/05/2000 Mai Lê Thị Thanh2420711571314

26CSC1Gia Lai21/12/1999 Mỹ Đàm Phạm232115843015

26CSC1Quảng Nam01/01/2000 Ngà Nguyễn Thu2420721158216

26CSC1Bình Định30/10/1999 Ngân Lê Thị Hồng232071671817

Hoãn thi26CSC1DakLak20/07/1994 Ngân Nguyễn Hoàng Thảo232652118218

26CSC1Quảng Nam28/09/1999 Nhi Trần Minh2320711008619

Hoãn thi26CSC1Phú Yên15/08/1990 Phú Huỳnh Thị Thiên232652118920

26CSC1Quảng Bình06/12/1998 Phương Nguyễn Thị Hoài232025753021

26CSC1Gia Lai05/05/1998 Quỳnh Trần Thị Như232031575822

3Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



502/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26CSC1Quảng Ngãi20/11/1999 Tâm Hồ Thị Thanh23205290041

26CSC1TT Huế11/03/1999 Thảo Trần Đoàn Phương232071101262

Hoãn thi26CSC1Đà Nẵng21/02/1994 Thảo Nguyễn Thị Thu23265211993

Hoãn thi26CSC1Quảng Nam24/06/1994 Thảo Nguyễn Thị Phương23265212014

26CSC1Quảng Ngãi05/01/1999 Thi Nguyễn Thị Thanh23207223455

26CSC1DakLak29/10/1999 Thúy Châu Thị Phương23205293716

26CSC1Quảng Nam28/02/2000 Thùy Nguyễn Phương242071064527

26CSC1Đà Nẵng02/06/1999 Tiến Lê Ngọc23217197288

26CSC1Quảng Nam10/06/1999 Tình Nguyễn Thị232025106009

26CSC1Quảng Nam15/08/1999 Trà Nguyễn Lê Thanh2320211291210

26CSC1Đà Nẵng14/05/1999 Triều Nguyễn Huỳnh Hải232071540511

Hoãn thi26CSC1Đà Nẵng05/05/1999 Trinh Nguyễn Thị Ngọc2320711042212

26CSC1Đà Nẵng08/09/1999 Trinh Huỳnh Thị Tố232071494413

26CSC1Đà Nẵng27/08/1999 Trúc Huỳnh Lê Ngọc232034460914

26CSC1Bình Định08/12/1999 Tuyên Phan Hoài232171683815

Hoãn thi26CSC1Đà Nẵng06/06/1994 Vi Đinh Thị Hằng232652122116

26CSC1Quảng Nam04/01/1999 Vy Tô Trần Nhật232071970917

26CSC1Hà Tĩnh20/06/1997 Xuyến Cao Thị2420311685118

Hoãn thi26CSC1Quảng Ngãi15/09/1996 Yến Trần Thị Ngọc232652122419

Hoãn thi26THT4Quảng Nam04/06/1999 An Đồng Phương Thuý2320321049620

26THT4Đà Nẵng25/12/1999 An Ngô Thị Thúy232051952121

26THT4Hà Tĩnh30/09/1998 Anh Nguyễn Thị Hà222052307622

4Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT4Gia Lai09/01/1998 Bảo Trương Ngọc22215228261

26THT4TT Huế29/06/1999 Điệp Trương Tuấn23216304602

26THT4Đà Nẵng17/02/1999 Dung Võ Thanh23202643463

Hoãn thi26THT4Quảng Bình20/03/1999 Giang Trần Thị Trà23202576114

26THT4Đà Nẵng03/04/1999 Hà Nguyễn Đăng Phương23203112915

Hoãn thi26THT4Đà Nẵng25/02/1999 Hăng Đinh Thúy232052110596

26THT4Phú Yên16/07/1999 Hạnh Võ Thị Hồng232024123937

26THT4Quảng Nam20/11/1999 Hiếu Bùi Thị Kim232071106268

Hoãn thi26THT4Quảng Nam20/08/1999 Hoa Nguyễn Như232032100399

Hoãn thi26THT4Bình Định11/11/1999 Hoa Trần Ngọc Mỹ232051491310

26THT4Hà Tĩnh10/08/1999 Hoài Võ Thị232066481711

26THT4Đà Nẵng30/09/1999 Huệ Nguyễn Thị Kim232071714212

26THT4DakLak10/07/1997 Hùng Lê Mạnh2321861180613

26THT4Đà Nẵng05/11/1999 Huy Phan Ngô2321711061714

Hoãn thi26THT4Đà Nẵng04/02/1998 Khoa Trần Thiện222152287015

26THT4Đà Nẵng22/10/1999 Lai Trần Văn232171286216

26THT4Đà Nẵng04/10/1999 Lợi Nguyễn Thị Bích2320711009017

26THT4Gia Lai03/03/2000 Ly Trương Thị Thùy2420211128218

26THT4Quảng Bình15/11/1999 Nga Nguyễn Thị Thanh2320241000919

26THT4Gia Lai24/08/2000 Ngọc Nguyễn Bảo2420311170620

26THT4Quảng Trị11/05/1999 Nguyên Nguyễn Hạnh232021426621

26THT4Phú Yên05/02/1999 Như Lưu Nguyễn Quỳnh2320241145122

Hoãn thi26THT4Gia Lai08/11/1999 Như Võ Ngọc Quỳnh232051491623

26THT4Đà Nẵng05/06/1999 Phượng Nguyễn Thị Loan232031568024

26THT4Quảng Ngãi21/04/1999 Thái Huỳnh Phú232116340825

5Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



507/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26THT4DakLak12/04/1998 Thảo Trần Thị Ngọc23205289721

26THT4Đà Nẵng28/06/1999 Thời Trần Viết23217297572

26THT4DakLak01/11/1999 Thư Nguyễn Hồng Anh23203156463

26THT4Quảng Nam21/05/1999 Thương Huỳnh Thị23203236874

26THT4TT Huế10/09/1999 Thúy Hoàng Thị Kim232021116895

26THT4DakLak13/08/1999 Thủy Trần Thị Thu23207167636

26THT4Đà Nẵng18/08/1999 Tiên Mai Ngân23203158197

26THT4Bình Định03/11/2000 Tiên Trần Thị Thủy242032024748

26THT4Bình Định25/03/1998 Trâm Trần Ngọc Thùy22205228949

26THT4Quảng Nam01/01/1998 Tuấn Nguyễn Phước222152278710

26THT4Đà Nẵng04/02/1999 Vy Lê Thúy232022431911

26THT4Thái Bình18/10/1999 Yến Đỗ Hải232052905812

26TYC4Quảng Nam17/10/2000 Anh Đỗ Phạm Ngọc2420520760413

26TYC4Đà Nẵng12/08/2000 Hà Nguyễn Võ Ngọc2420710464914

26TYC4Quảng Ngãi07/06/1999 Hân Huỳnh Bảo232071285115

26TYC4Lâm Đồng03/02/1999 Hằng Trần Thị232052033516

26TYC4Quảng Trị14/02/1999 Hào Nguyễn Anh232121302917

26TYC4Quảng Nam21/01/1999 Hậu Đỗ Trần Gia232052131518

Không nộp
đơn dự thi

26TYC4Quảng Nam30/09/1993 Hiền Phạm Minh17221716919

26TYC4Quảng Trị07/03/1999 Hiệp Nguyễn Hoàng2321211151020

26TYC4Kon Tum29/07/1999 Hòa Trần Nguyễn Thuận232052893421

26TYC4Đà Nẵng22/12/1999 Huyền Trần Thị Thu2320521139722

26TYC4Đăk Lăk16/05/1999 Kiều Võ Lê232071969423

26TYC4Đà Nẵng27/06/1999 Lan Hoàng Cát232052474324

26TYC4Bình Định03/07/1999 Lệ Huỳnh Mỹ232052936125

6Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/1 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC4Nghệ An01/08/1999 Linh Lê Thị Thùy23207145181

26TYC4Quảng Nam18/02/1999 Ly Võ Thị Mỹ23205238582

26TYC4Đà Nẵng01/04/1998 Minh Võ Thị Hồng232052120023

26TYC4Phú Yên28/09/1999 Nga Nguyễn Ông Thiên23205202834

26TYC4Quảng Nam25/11/1999 Ngân Phan Kim23205290975

26TYC4Quảng Bình08/02/1999 Nhàn Nguyễn Thị Thanh232052120076

26TYC4Quảng Nam11/11/1999 Nhân Uông Thành232132121887

26TYC4Quảng Bình02/03/2000 Nhi Trần Thị242051059878

26TYC4Quảng Ngãi06/06/1999 Như Phan Quỳnh23203196209

26TYC4Quảng Nam13/08/1999 Phúc Trần232121975810

26TYC4Phú Yên28/02/1999 Quí Phạm Thị Ngọc232052910311

26TYC4Đà Nẵng11/11/1999 Quỳnh Lưu Trần Xuân232052124512

26TYC4Quảng Nam10/10/1999 Quỳnh Nguyễn Ngọc2321321002213

26TYC4Quảng Nam08/05/1999 Tâm Nguyễn Thị Thanh232071311014

26TYC4Gia Lai26/04/1999 Thảo Ngô Thanh232052139715

26TYC4Đà Nẵng07/11/1999 Thảo Nguyễn Lê Ngọc2320711242116

26TYC4Quảng Ngãi20/08/1999 Thảo Nguyễn Thạch232071522917

26TYC4Đà Nẵng15/11/1999 Thương Tán Văn232121133818

26TYC4Kon Tum26/11/1999 Tiến Đỗ Nguyễn232121261019

26TYC4Quảng Nam08/02/2000 Trang Phạm Tuyết2420521673420

7Nguyễn Lê Quế Châu

TT TIN HỌC DUY TÂNGIÁM KHẢO 1, 2GIÁM THỊ 1, 2, 3LẬP BẢNG

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........



609/2 Cơ sở 03 Quang Trung - Phòng :04/10/2020-17h45Thời gian :

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC4Gia Lai01/08/1999 Trí Lê Minh23212151701

26TYC4Kon Tum02/02/1997 Trung Hà Minh242132155732

26TYC4Đăk Lăk18/09/1999 Tươi Huỳnh Thị Cẩm23207196953

Hoãn thi26TYC4Thanh Hóa12/07/1998 Uyên Nguyễn Khánh23207128924

26TYC4Đà Nẵng26/05/2000 Vân Lê Thị Ánh242071083975

26TYC4Quảng Bình30/06/1999 Vi Võ Lê232032109196

26TYC4Đà Nẵng04/07/1999 Việt Phạm Quốc23217105407

26TYC4Bình Định13/02/1999 Vương Nguyễn Văn23217164508

26TYC5Đà Nẵng06/12/1999 Ân Lê Hoài232132118379

26TYC5Bình Định16/07/1999 Anh Trần Thị Quế232031976710

26TYC5Gia Lai12/09/1998 Cẩm Nguyễn Thị Hồng222026340411

26TYC5Quảng Trị19/03/1999 Chi Nguyễn Thị Yến232071437812

26TYC5Đà Nẵng22/02/1998 Duyên Nguyễn Huỳnh Mỹ222052310313

26TYC5Quảng Bình01/09/1998 Hà Lê Thị Thanh2320521250414

26TYC5Kon Tum01/10/1999 Hà Nguyễn Thanh232052895215

26TYC5Đắk Lắk24/06/2000 Hạnh Ngô Thị Hồng2420510518616

26TYC5QUY Nhơn14/08/1999 Hảo Nguyễn Thị Mỹ232052894117

26TYC5DakLak10/06/1999 Hiền Nguyễn Thị Thu2320861216718

26TYC5Quảng Bình21/07/1999 Hùng Võ Đức232121604719

26TYC5Đà Nẵng25/07/1999 Hương Nguyễn Thị232071730020
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
DL
BT

LỚP
NƠI

SINH
NGÀY
SINH

 TÊN HỌ VÀ
MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ

ĐIỂM
GHI CHÚ

26TYC5Đà Nẵng26/04/1999 Huyền Nguyễn Thị Thanh23202151551

26TYC5Đà Nẵng28/01/1999 Lai Lê Thị Mỹ23207144182

26TYC5Quảng Trị01/09/1999 Lê Nguyễn Thị Mai232086115513

26TYC5Quảng Trị07/09/1999 Linh Hoàng Bảo23202530674

26TYC5Quảng Bình07/05/1999 Linh Nguyễn Nhật232026102215

26TYC5Gia Lai15/11/1999 Linh Huỳnh Ngọc23203150636

26TYC5Quảng Ngãi09/08/1999 My Đỗ Hạ Tiểu232086104177

26TYC5Quảng Nam24/01/1999 Nết Lữ Đình23217229108

26TYC5DakLak02/04/1999 Nghĩa Nguyễn Hữu23215208019

26TYC5Quảng Nam31/01/1999 Nhân Trần Công Hoàng232071053110

26TYC5Đà Nẵng06/07/1999 Nhi Võ Thục232071184211

26TYC5Quảng Bình12/01/1998 Nhung Ngô Thị Hồng232086293712

26TYC5Đà Nẵng03/06/1999 Phú Võ Thành232171397513

26TYC5Quảng Nam31/01/1999 Phước Trần Công232112041814

Không nộp
đơn dự thi

26TYC5Đà Nẵng22/04/1994 Quang Huỳnh Tấn192111312815

26TYC5DakLak10/12/1999 Quốc Nguyễn Phú2321861145716

26TYC5Quảng Nam24/03/1999 Quyên Nguyễn Thị Lệ232071446217

26TYC5Quy Nhơn02/05/1999 Thạch Phạm Ngọc232152917318

26TYC5Đà Nẵng20/05/1999 Thành Nguyễn Đăng232171329319

26TYC5Đà Nẵng02/07/1999 Thư Huỳnh Thị Phương23207110392320

26TYC5Quảng Nam11/11/1999 Tín Huỳnh Lê2321711166921
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MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢNTRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN

DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2020BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

KÝ TÊN
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NGÀY
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MÃ HỌC

VIÊN
TT

CHỮSỐ
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26TYC5Nghệ An05/06/1998 Trà Nguyễn Thị Hoàng22205292671

26TYC5Đà Nẵng27/10/1999 Trâm Bùi Thị Ngọc23207139922

26TYC5DakLak25/07/1999 Trâm Phạm Thị23207165013

26TYC5Quảng Ngãi19/07/1999 Trinh Nguyễn Thị Tuyết23202196864

26TYC5Vũng Tàu25/10/1999 Tuyền Trần Thị Thanh23207136125

26TYC5Bình Định30/08/1999 Tuyết Lê Thị Ánh23205246836

26TYC5Quảng Trị30/09/1997 Vũ Nguyễn Anh23212130447

26TYC5Đà Nẵng31/08/1999 Vũ Ngô Trường Quang23217123198

Thi ghép26SSC1Quảng Trị09/10/1999 Nghĩa Phạm Thành23217198829

Thi ghép26SYC1Đà Nẵng16/12/1999 Huy Nguyễn Minh232171068710

Thi ghép26SYC1Quảng Nam16/05/1999 Trâm Võ Thị Huyền232031964111

Thi ghép26TBN2Bình Định10/09/1998 Ngọc Nguyễn Thị Bích222051267212

Thi ghép26TBN3Quảng Nam09/04/1998 Thư Phạm Minh222052276613

Thi ghép26THT3Quảng Nam01/06/1999 Các Nguyễn Thị Kiều232031553614

Thi ghép26THT3Đà Nẵng20/07/1998 Đạt Trần Thành222152293115

Thi ghép26THT3Quảng Nam29/06/1999 Học Bùi Thị232031044116

Từ 16/7/20
qua

26THT3Quảng Trị27/09/1999 Nghĩa Lê Đức232131489717

Thi ghép26THT3Quảng Nam27/09/1998 Trinh Trần Thị Thu222052286218

Thi ghép26TYC2Đà Nẵng05/07/1963 Vinh Phạm Thị Thanh222652173119

Thi ghép26TYC3Quảng Nam26/02/2000 Hoa Trần Thị Ngọc2420320354020

Thi ghép26TYC3DakLak21/10/1999 Nhi Huỳnh Thị Yến232026052921
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